
Phụ lục
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/2025/NQ-HĐND ngày 23/7/2025

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-STC ngày         /5/2026 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được cấp
có thẩm quyền

giao
Ghi chú

Tổng cộng 373.325 329.850

I Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán cơ quan, đơn vị, địa phương trình Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt

153.406 134.480

1
Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế
59.109 59.109

2
Quyết định số 2951/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở
Y tế năm 2026

14.800 14.800

3
Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê
duyệt  điều  chỉnh,  bổ  sung  một  số  nội  dung  của  Quyết  định  số  1954/QĐ-UBND ngày
15/7/2025 của UBND tỉnh Lai Châu

19.550 19.550

4
Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh Lai
Châu về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang
liệt sĩ tỉnh Lai Châu, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên

14.100 14.100

5
Quyết  định số 371/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh Lai  Châu về phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Mường Tè,
Nậm Nhùn, Sìn Hồ

19.120 19.120

6
Quyết định số 2448/QĐ-UBND, ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ và

dự toán kinh phí thực hiện chuyển đổi số trong các Cơ quan Đảng tỉnh năm 2025
7.801 7.801
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7
Quyết định số 408/QĐ-UBND, ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí đầu tư, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa tài liệu
trong các cơ quan đảng tỉnh

18.926 0

II Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán do Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự
nghiệp thuộc tỉnh phê duyệt

146.581 127.574

1
Quyết định số 211/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo  về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị của Sở Giáo dục và Đào
tạo

283 283

2
Quyết định số 949/QĐ-SGDĐT ngày 14/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo  về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025 của các đơn vị
trực thuộc Sở

4.299 4.299

3
Quyết định số 1215/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ sửa chữa các hạng mục công trình
năm 2026 của các đơn vị trực thuộc Sở

2.210 1.472

4
Quyết định số 1217/QĐ-SGDĐT ngày 08/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ sửa chữa các hạng mục công trình
năm 2026 của các đơn vị trực thuộc Sở

7.186 4.630

5
Quyết  định số 824/QĐ-SYT ngày 11/8/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt

nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện thuê hàng hóa, dịch vụ bệnh án điện tử năm 2025
2.423,0 2.423,0

6
Quyết  định số 825/QĐ-SYT ngày 11/8/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt

nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm hàng hóa, thiết bị y tế năm 2025
7.357 7.357

7 Quyết  định số 790/QĐ-SYT ngày 23/7/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí sửa chữa năm 2026

5.700 5.700

8
Quyết định số 1194/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Bệnh viện Y
học cổ truyền

996 996

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được cấp
có thẩm quyền

giao
Ghi chú
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9
 Quyết định số 1191/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Bệnh viện
Phổi

970 970

10
Quyết định số 1182/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa,
dịch vụ năm 2026 của Bệnh viên đa khoa tỉnh

6.153 6.153

11
Quyết định số 1184/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật

491 491

12
Quyết định số 1193/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Bệnh viện
đa khoa tỉnh

312 312

13
Quyết định số 1169/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Than Uyên

2.619 2.619

14
Quyết định số 1181/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Tân Uyên

2.432 2.432

15
Quyết định số 1190/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Than Uyên

1.351 1.351

16
Quyết định số 1383a/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Tân Uyên

1.279 1.279

17
Quyết định số 1157/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Tam Đường

1.371 1.371

18
Quyết định số 1192/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Lai Châu

825 825

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được cấp
có thẩm quyền

giao
Ghi chú
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19
Quyết định số 1186/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Sìn Hồ

2.730 2.730

20
Quyết định số 1185/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Phong Thổ

1.352 1.352

21
Quyết định số 1160/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Mường Tè

1.508 1.508

22
Quyết định số 1167/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Mường Tè

2.624 2.624

23
Quyết định số 1177/QĐ-SYT ngày 16/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Nậm Nhùn

1.044 1.044

24
Quyết định số 1177/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Văn phòng
Sở

2.000 2.000

25
Quyết định số 1161/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Bệnh viện Y
học cổ truyền

677 677

26
Quyết định số 1176/QĐ-SYT ngày 16/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Bệnh viện
Phổi

847 847

27
Quyết định số 1171/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Tam Đường

2.369 2.369

28
Quyết định số 1178/QĐ-SYT ngày 16/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Lai Châu

635 635

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được cấp
có thẩm quyền

giao
Ghi chú
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29
Quyết định số 1164/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Sìn Hồ

4.493 4.493

30
Quyết định số 1170/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch vụ năm 2026 của Trung tâm
Y tế Phong Thổ

2.505 2.505

31
Quyết định số 1158/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Bệnh viện Y học cổ truyền

1.765 1.765

32
Quyết định số 1179/QĐ-SYT ngày 16/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Bệnh viện Phổi

380 380

33
Quyết định số 1183/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

583 583

34
Quyết định số 1180/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

335 335

35
Quyết định số 1166/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trung tâm Y tế Than Uyên

1.236 1.236

36
Quyết định số 1159/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trung tâm Y tế Tân Uyên

1.090 1.090

37
Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trung tâm Y tế Tam Đường

2.663 2.663

38
Quyết định số 1195/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trung tâm Y tế Lai Châu

305 305

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được cấp
có thẩm quyền

giao
Ghi chú
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39
Quyết định số 1162/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trung tâm Y tế Sìn Hồ

2.174 2.174

40
Quyết định số 1181a/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trung tâm Y tế Phong Thổ

1.630 1.630

41
Quyết định số 1163/QĐ-SYT ngày 13/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt
điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trung tâm Y tế Mường Tè

479 479

42 Quyết định số 123/QĐ-TTr ngày 20/8/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản của Thanh tra tỉnh Lai Châu

25 25

43
Quyết định số 127/QĐ-TTr ngày25/8/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt

nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh
385 -

44
Quyết định số 161/QĐ-TTr ngày19/9/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản
thu nhập của Thanh tra tỉn

360

45 Quyết định số 178/QĐ-TTr ngày 28/9/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản của Thanh tra tỉnh

221 190

46
Quyết định số 160/QĐ-TTr ngày 16/9/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ phòng họp trực
tuyến của Thanh tra tỉnh

760 700

47
Quyết định số 494/QĐ-SXD ngày 02/10/2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt nhiệm

vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ: Chỉnh lý và số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ tại Sở Xây dựng
6.884 -

48 Quyết định số 675/QĐ-SXD ngày 23/12/2025 của Sở Xây dựng, về việc phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản năm 2025

24 24

49
Quyết định số 708/QĐ-SXD ngày 29/12/2025 của Sở Xây dựng, về việc phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc phục vụ chức danh năm
2025

39 39
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50
Quyết định số 435/QĐ-SNV ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán: “Mua trang thiết bị phục vụ lưu trữ tài liệu” của Trung tâm Lưu trữ
lịch sử

211 211

51
Quyết định số 1064/QĐ-SNV ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán: “Mua trang thiết bị phục vụ lưu trữ tài liệu” của Trung tâm Lưu trữ
lịch sử

500 500

52
Quyết định số 1078/QĐ-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt

nhiệm vụ và dự toán: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử năm 2025
4.105 4.105

53
Quyết định số 656/QĐ-SNV ngày 20 tháng 6  năm 2025 của Sở Nội vụ về việc phân bổ
kinh phí để thự hiện bảo dưỡng sửa chữa tài sản công, bổ sung kinh phí để thực hiện các
chế độ chính sách và các nhiệm vụ phát sinh năm 2025.

348 348

54
Quyết định số 1329/QĐ-SNV ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt

nhiệm vụ và dự toán: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử năm 2025
6.362 4.128

55
Số 55/QĐ-BQL ngày 18/9//2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc phê duyệt nhiệm vụ
và dự toán kinh phí dự án: Thuê hệ thống phần mềm, phần cứng quản lý thu phí và phương
tiện ra vào cửa khẩu năm 2026

445 445

56
Số 78/QĐ-BQL ngày 08/11/2025 của Ban Quản lý về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán
kinh phí dự án: Xây dựng phần mềm quản lý, điều phối phương tiện, bãi đỗ xe tại cửa khẩu
quốc tế Ma Lù Thàng

1.126 990

57
Quyết định số 277/QĐ-HVHNT ngày 15/8/2025 của Hội văn học nghệ thuật Phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị của Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh Lai Châu

15 15

58 Quyết định số 09/QĐ-TTHĐCĐ ngày 15/8/2025 của Trung tâm hoạt động cộng đồng Phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm trống kèn, trang phục

127 127

59
Quyết định số 500-QĐ/VPTU, ngày 25/7/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm

vụ và dự toán kinh phí mua sắm cặp đựng tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
675 675
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60
Quyết định số 504-QĐ/VPTU, ngày 05/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí mua sắm sổ, bút, phù hiệu đại biểu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XV

225 225

61
Quyết định số 507-QĐ/VPTU, ngày 05/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm

vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản phòng làm việc của Thường trực Tỉnh ủy
163 163

62
Quyết định số 510-QĐ/VPTU, ngày 11/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí dịch vụ ăn, uống, thuê phòng nghỉ của đại biểu và khách mời tham
dự vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

2.320 2.320

63
Quyết định số 511-QĐ/VPTU, ngày 11/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm

vụ và dự toán kinh phí dịch vụ giải khát giữa giờ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
216 216

64
Quyết định số 512-QĐ/VPTU, ngày 25/7/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí dịch vụ thuê phương tiện đưa, đón đại biểu tham dự Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XV

105 105

65
Quyết định số 513-QĐ/VPTU, ngày 11/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí dịch vụ trang trí, khánh tiết, hoa tươi phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XV

235 235

66 Quyết định số 518-QĐ/VPTU, ngày 14/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán mua sắm tủ đựng tài liệu phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

78 78

67
Quyết định số 519-QĐ/VPTU, ngày 14/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm

vụ và dự toán mua sắm hệ thống lưu điện phục vụ Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy
350 350

68 Quyết định số 522-QĐ/VPTU ngày 23/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán mua sắm màn hình Led phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

145 145

69
Quyết định số 523-QĐ/VPTU ngày 23/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán mua sắm thiết bị, tài sản phòng làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, phòng
họp của Tỉnh ủy

228 178

70 Quyết định số 01-QĐ/VPTU, ngày 25/9/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2026

700 650
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71
Quyết định số 70-QĐ/VPTU, ngày 04/01/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị phòng làm việc của Thường trực Tỉnh
ủy, phòng họp của Tỉnh ủy

222 222

72
Quyết  định số  100-QĐ/VPTU, ngày 27/02/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về  phê duyệt

nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm màn hình Led phòng họp trực tuyến của Tỉnh ủy
112 -

73

Quyết định số 106-QĐ/VPTU, ngày 06/3/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê duyệt nhiệm

vụ và dự toán kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản, trang thiết bị phòng làm việc của Thường

trực tỉnh ủy; phòng làm việc của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và phòng họp của Tỉnh ủy

466 -

74 Quyết định số 395-QĐ/CQUBKT, ngày 15/8/2025 về Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phi ́mua sắm tài sản của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lai Châu

921 690

75 Quyết định số 14-QĐ/CQUBKT, ngày 10/11/2025 về Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phi ́mua sắm tài sản của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lai Châu

140 140

76 Quyết định số 1775-QĐ/TU,  ngày 07/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về việc phân
bổ, bổ sung dự toán ngân sách đảng tỉnh năm 2025

105 105

77
Quyết định số 75 -QĐ/ĐU ngày 11/7/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về viêc phê
duyệt dự toán mua cặp tài liệu, sổ, bút, phù hiệu Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

167 167

78
Quyết định số 91-QĐ/ĐU ngày 07/8/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về việc phê
duyệt dự toán cung cấp dịch vụ ăn tổng kết  Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ
I, nhiệm kỳ 2025-2030

67 67

79 Quyết định số 29-QĐ/ĐU ngày 19/11/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về Phê
duyệt dự toán mua sắm tài sản, máy móc thiêt bị phục vụ công tác chuyên môn

170 170

80
Quyết định số 08/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân
vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Biên tập, in bản tin
thông báo nội bộ năm 2026

612 608
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81

Quyết định số 09/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân
vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Thông tin tuyên
truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Ban Thời sự,
Đài truyền hình Việt Nam năm 2026

800 800

82

Quyết định số 10/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân
vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Thông tin tuyên
truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Ban Truyền
hình Đối ngoại, Đài truyền hình Việt Nam năm 2026

500 500

83

Quyết định số 11/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân
vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Thông tin tuyên
truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Đài tiếng nói
Việt Nam năm 2026

400 400

84

Quyết định số 12/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân
vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Thông tin tuyên
truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Báo Nhân dân
năm 2026

500 500

85

Quyết định số 13/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân
vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Thông tin tuyên
truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Thông tấn xã
năm 2026

400 400

86
Quyết định số 07/QĐ/BTGDVTU ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân
vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản
chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Lai Châu

600 600

87 Quyết định số 264/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Mua thiết bị tường lửa

2.118 2.059

88
Quyết định số 261/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí  thuê đường truyền Internet duy trì trung
tâm tích hợp dữ liệu

396 396
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89
Quyết định số 267/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Thuê Hệ thống quản lý văn bản và điều
hành năm 2026

4.815 1.732

90
Quyết định số 269/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn
thông thụ động tỉnh lai châu đến năm 2030, định hướng đến 2035

719 700

91
Quyết định số 270/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Xây dựng Cổng dữ liệu mở tỉnh Lai Châu
của Sở Khoa học và Công nghệ

6.999 6.999

92

Quyết định số 266/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ

về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng

cấp II kết nối đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026

4.863 4.503

93 Quyết định số 274/QĐ-SKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm

910 910

94
Quyết định số 3241/QĐ-SCT ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Sở Công Thương về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sữa chữa, cải tạo Đội QLTT số 02 - Phường
Đoàn Kết

1.890

1.890

95
Quyết định số 3242/QĐ-SCT ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Sở Công Thương về việc phê

duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sữa chữa, cải tạo Đội QLTT số 02 - Bình Lư
1.180

96 Quyết định số 2029/QĐ-SCT ngày 21/10/2025 của Sở Công Thương về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm phòng họp trực tuyến năm 2026

140 140

97

Quyết định số 962/QĐ-SCT ngày 13/3/2026 của Sở Công Thương về việc Phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ
đầu tư cấp điện lưới điện quốc gia cho bản Huổi Dạo, Huổi Lính xã Mường Mô và bản Tia
Ma Mủ xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu

1.849 1.849

98
Quyết định số 1340/QĐ-SNgV ngày 18/8/2025 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu về việc phê

duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tà sản và trang thiết bị
75 75
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99
Quyết định số 1340/QĐ-SNgV ngày 18/8/2025 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu về việc phê

duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tà sản và trang thiết bị
410 400

100

Quyết định số 808/QĐ-SNNMT ngày 31/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về
việc điều chỉnh, cập nhật dự toán thuộc nhiệm vụ và dự toán kinh phí Khoanh định khu vực
cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Lai Châu

2.500 2.500

101
Quyết định số 759/QĐ-SNNMT, ngày 5/12/2025 Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán
kinh phí nâng cấp phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu về trồng trọt thuộc nhiệm vụ "Xây dựng
cơ sở dữ liệu về trồng trọt”năm 2026

478 478

III Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc
các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh phê duyệt

3.013 2.859

1
Quyết định số 93/QĐ-THPT ngày 07/8/2025 của Trường THPT Nậm Tăm về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025 của Trường
THPT Nậm Tăm

127 127

2
Quyết định số 272/QĐ-THPT ngày 08/8/2025 của Trường THPT Mường Tè về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025 của Trường
THPT Mường Tè

190 190

3
Quyết định số 124/QĐ-PTDTNT ngày 07/8/2025 của Trường PT DTNT THPT Sìn Hồ về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025 của
Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ

120 120

4
Quyết định số 270/QĐ-THPT ngày 07/8/2025 của Trường THPT Than Uyên về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025 của Trường
THPT Than Uyên

130 130

5
Quyết định số 270/QĐ-THPTCLQĐ ngày 13/8/2025 của Trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm
2025 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

25 25

6
Quyết định số 43/QĐ-THPT ngày 19/9/2025 của Trường THPT Nậm Nhùn về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trường
THPT Nậm Nhùn

179 179
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7
Quyết  định số 191/QĐ-THPT ngày 19/9/2025 của Trường THPT Bình Lư về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trường
THPT Bình Lư

191 147

8
Quyết định số 29/QĐ-PTDTNT ngày 12/9/2025 của Trường PT DTNT THPT Sìn Hồ về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026 của
Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ

133 133

9
Quyết định số 410/QĐ-THPTCLQĐ ngày 30/9/2025 của Trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm
2026 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

140 140

10
Quyết  định  số  109/QĐ-PTDTNT-THPT ngày  01/10/2025  của  Trường  PTDTNT THPT
Phong Thổ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị năm
2026 của Trường PTDTNT THPT Phong Thổ

20 20

11
Quyết định số 79a/QĐ-PTDTNT ngày 01/10/2025 của Trường PTDTNT THPT Than Uyên
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026
của Trường PTDTNT THPT Than Uyên

20 20

12
Quyết định số 382/QĐ-THPT ngày 12/10/2025 của Trường THPT Than Uyên về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trường
THPT Than Uyên

46 46

13 Số 20/QĐ-TTDV ngày 15/9/2025 của Trung tâm dịch vụ, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán
kinh phí: Mua sắm bổ sung bình, biển nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy.

44 44

14 Số 19/QĐ-TTDV ngày 15/9/2025 của Trung tâm dịch vụ, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán
kinh phí sửa chữa, thay thế maket Pano tuyên truyền tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

100 80

15
Số 18/QĐ-TTDV ngày 15/9/2025 của Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc Văn phòng đại diện Ban
Quản lý Khu kinh tế và Trung tâm dịch vụ tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

480 411

16

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Kiểm định và phát

triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Duy trì

bảo dưỡng nâng cấp hệ thống trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động KHCN , ĐMST

176 176
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17

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Kiểm định và phát

triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Duy trì

bảo dưỡng Hiệu chuẩn kiểm định phương tiện đo phục vụ hoạt động KHCN

168 168

18

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Kiểm định và phát

triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua

sắm thiết bị đo độ bền cách điện (bộ đô và điều khiển điện áp cấp cho bộ tạo áp YY50)

52 52

19
Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Kiểm định và phát
triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện thuê
dịch vụ  cước duy trì đường truyền máy trạm cho tổ chức

18 18

20
Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Kiểm định và phát
triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện thuê
dịch vụ  in ấn cuốn bản tin KHCN

70 70

21

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Kiểm định và phát

triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện thuê

dịch vụ  in ấn cuốn sổ tay các nhãn hiệu đã được chứng nhận trên địa bàn tỉnh

130 130

22

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Kiểm định và phát

triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện thuê

dịch vụ  đào tạo nâng cao kỹ thuật nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô

65 65

23

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Kiểm định và phát
triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện  mua
sắm vật tư phục vụ phòng nuôi cấy mô và ứng dụng chế phẩm xử lý chất thải trong chăn
nuôi

194 194
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Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Kiểm định và phát
triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện  thuê
dịch vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức , truyền thông hoạt động thông tin , thống kê, thư
viện và đánh giá hoạt động khao học công nghệ và đổi mới sáng  tạo ; tổ chức hội thảo, hội
nghị

69 69

25

Quyết định số 286/ QĐ-TTCNTTTT ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Công nghệ
thông tin và truyền thông về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện   Mua
phần mềm diệt vi rut cho máy chủ thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu và máy tính cho công
chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

96 75

26
Quyết định số 285/ QĐ-TTCNTTTT ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Công nghệ
thông tin và truyền thông về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện   Mua
thiết bị cho máy phát điện

17 15

27
Quyết định số 284/ QĐ-TTCNTTTT ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Công nghệ
thông tin và truyền thông về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua
chứng chỉ SSL hệ thống thư công vụ

15 15

IV Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán do Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt 66.752 61.364

1
Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Khoen On
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Bảo dưỡng, sửa chữa
công trình thủy lợi bản Mùi 1 xã Khoen On, tỉnh Lai Châu

705 705

2

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Khoen
On về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Sửa chữa điện,
nước, nhà vệ sinh và một số hạng mục trụ sở Đảng ủy, trụ sở HĐND và UBND xã Khoen
On

1.660 1.660

3
Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Khoen
On về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm trang thiết
bị Trung tâm phục vụ hành chính công xã Khoen On

499 499
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4

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Khoen
On về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Khẩn cấp khắc
phục hậu quả thiên tai tuyến đường bản Gia đi Noong Ỏ, đường bản Nam - Phiêng Mựt,
đường sản xuất bản Hỳ, bản Củng, Tà Lồm, Noong Quang, Noong Quài, bản Mở

1.300 1.300

5

Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Khoen
On về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Nâng cấp, sửa
chữa trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác Đảng
ủy, HĐND và UBND xã Khoen On

2.000 2.000

6
Quyết định số 135/QĐ- ngày 17 tháng 7 năm 2025 của UBND xã về việc Phê duyệt nhiệm
vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Duy tu, bảo dưỡng tuyến đường trục bản Ma Sao
Phìn Cao, rãnh thoát nước Đông Pao 2, xã Khun Há

703 703

7
Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2025 của UBND xã về việc Phê duyệt
nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Duy tu bảo dưỡng trường PTDT BT THCS
Khun Há, các điểm trường mầm non Khun Há

1.000 1.000

8
Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2025 của UBND xã về việc Phê duyệt
nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Duy tu bảo dưỡng trường PTDT BT tiểu
học Khun Há, các điểm trường mầm non Bản Hon

1.000 1.000

9
Quyết định số 177/QĐ-PKT ngày 18 tháng 7 năm 2025 của UBND xã về việc Phê duyệt

nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Nâng cấp thủy lợi Thèn Thầu, xã Khun Há
948 984

10
Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2025 của UBND xã về việc Phê duyệt
nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục
phụ trợ xã Khun Há

500 500

11
Quyết định số 1738/QĐ-PKT ngày 10 tháng 11 năm 2025 của UBND xã về việc Phê duyệt
nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo trụ sở xã Khun
Há tỉnh Lai Châu

2.000 2.000

12
Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về
việcPhê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện mua sắm máy móc, trang thiết bị phục
vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khun Há

500 500
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13
Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện "Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt
động cho đội văn nghệ truyền thống"

800 800

14
Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày20 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện gói thầu mua sắm máy móc trang thiết bị
Văn phòng HĐND- UBND

250 250

15
Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Sửa chữa sân điểm trường trung tâm
Trường Mầm non Bản Bo, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu

460 460

16

Quyết định số 62a/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Cải tạo, sửa chữa phòng Hội đồng và
mua sắm trang thiết bị phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018, bổ sung bảng biểu,
cây cảnh, chậu hoa phục vụ cảnh quan Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo, xã Bản Bo, tỉnh
Lai Châu

340 340

17
Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Xây dựng phòng làm việc, nhà để xe trụ
sở xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu

1.100 1.100

18
Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Duy tu bảo dưỡng thủy lợi Nà Khuy
(nhánh1), thủy lợi Nà Khương, Nà Can, xã Bản Bo

1.000 1.000

19

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trên
địa bàn xã Bản Bo năm 2025; Sửa chữa đường trục bản Cò Nọt Mông xã Bản Bo, tỉnh Lai
Châu

1.000 1.000

20

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cụm thủy
lợi Nà Ít,  Nà Luồng, Coóc Noọc, Nà Kiêng và Phiêng Giằng; đường nội đồng bản Nà
Luồng, xã Bản Bo

728 728
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21
Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Duy tu, bảo dưỡng đường trục bản Cò
Nọt Mông xã Bản Bo

572 572

22
Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Mua sắm trang thiết bị làm việc của
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bản Bo

450 450

23
Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Sửa chữa, nâng cấp hạng mục cần thiết
để làm việc trụ sở xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu

550 550

24 Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuyển đổi số năm 2026

3.297

25
Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở xã Bản Bo,
tỉnh Lai Châu

1.540 1.540

26
Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Mua sắm trang thiết bị phục vụ làm việc
xã Bản Bo

460 460

27

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Sửa chữa, khắc phục ảnh hưởng do thiên

tai các công trình nước sinh hoạt bản Hưng Phong, Nà Tăm và Nà Vàn, xã Bản Bo

838 838

28

Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Nâng cấp đường nội đồng vùng chè (Nà

Sẳng) bản Hua Sẳng; Sửa chữa, nâng cấp đường trục bản Nà Khuy, xã Bản Bo

450 450

29
Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Sửa chữa trường THCS Bản Bo, xã Bản
Bo

1.079 1.079
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30
Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Duy tu, sửa chữa thủy lợi bản Hợp Nhất,
Nà Can, xã Bản Bo

659 959

31
Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dạy
học Trường THCS Bản Bo, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu

690 690

32

Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trên
địa bàn xã năm 2026 (tuyến đường Bình Lư - Nà Tăm - Bản Bo, tuyến đường Hưng Phong
- Nà Can); Sửa chữa, nâng cấp ngõ bản Nà Can, xã Bản Bo

571 571

33
Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Sữa chữa, nâng cấp tuyến kênh thủy lợi
Cò Nọt Mông, Nà Khương

450 450

34 Quyết định số 664a/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Nậm
Tăm

565 565

35 Quyết định số 1036a/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Nậm
Tăm

1.895 1.895

36 Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Nậm
Tăm

430 430

37
Quyết định số 72a/QĐ-UBND ngày 30 tháng 07 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Pắc Ta
về việc phê duyệt nhiệu vụ và dự toán mua sắm trang thiết bị Trường Trung học cơ sở Hố
Mít xã Pắc Ta năm 2025; ( Nguồn Chương trình MTQG năm 2025)

430 430

38

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Pắc Ta về

việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Duy tu,

nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi Thanh Sơn - Mít Thái; Hoàng Hà xã Pắc Ta

1.118 1.118
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39

Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Pắc Ta
về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng công trình:
Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở xã Pắc Ta; Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của
UBND xã Pắc Ta về phê duyệt bổ sung nhiệm vụ dự toán kinh phí.

4.350 3.557

40

Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Pắc Ta
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Khắc
phục hậu quả thiên tai tuyến đường Nà Ún - Nà Sẳng; Khắc phục hậu quả thiên tai đường
nội bản Thào (điểm Thào B); Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường QL32 - bản Trung
Tâm - Mít Nọi xã Pắc Ta

2.050 418

41
Quyết định số 261a/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Pắc Ta về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Mua sắm trang thiết bị cần thiết, sửa chữa CSVC phục vụ
cho hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

480 479

42
Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025của Chủ tịch UBND xã Pắc Ta
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua sắm trang thiết bị Hệ thống thông tin và truyền
thông cơ sở trên địa bàn xã Pắc Ta

972 972

43
Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025của Chủ tịch UBND xã Pắc Ta
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua sắm trang thiết bị Hệ thống thông tin và truyền
thông cơ sở trên địa bàn xã Pắc Ta

306 305

44
Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2025 của UBND xã về việc Phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Trung tâm Phục
vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải

593 593

45
Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND xã về việc Về việc
phê duyệt danh mục chi tiết,  số lượng Mua sắm trang thiết  bị  nhằm duy trì  hoạt động
thường xuyên cho các trường phổ thông dân tộc bán trú xã Tủa Sín Chải

594 594

46
Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2025 của UBND xã về việc Phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Mua sắm trang thiết bị nhằm duy trì hoạt động thường
xuyên cho các trường phổ thông dân tộc bán trú xã Tủa Sín Chải (đợt 2)

360 360

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được cấp
có thẩm quyền

giao
Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



47
Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
Phê duyệt Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi Nậm Cầy bản Thà Giàng Chải, xã Tủa Sín
Chải

769 769

48
Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc Phê duyệt dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà đa năng, bổ sung nhà làm
việc trụ sở xã Tủa Sín Chải

2.000 2.000

49
Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
Phê duyệt dự án xây dựng công trình: Sửa chữa phòng làm việc Trung tâm PVHCC; Gara
xe ô tô; Nhà vệ sinh..., xã Tủa Sín Chải

265 265

50 Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Pa Tần 500 500

51 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Pa Tần 1.815 1.815

52 Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Pa Tần 342 342

53
Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 05/08/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp sửa chữa công trình hạ tầng nông nghiệp bản
Đông, Phiêng Cẩm xã Than Uyên

1.559 1.559

54
Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp sửa chữa đường giao thông nội bản Nà Ban; bản
Đông xã Than Uyên

589 589

55
Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản, thủy lợi nội
đồng bản Co Nọi, Pom Bó, Lả Mường xã Than Uyên

720 720

56
Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Huổi Hằm,
Phiêng Cẩm xã Than Uyên

720 720

57
Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Đắc, Hua
Than xã Than Uyên

643 643
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58

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt

nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, rãnh thoát nước bản

Đắc, Hua Nà, Nà Khiết; cống thoát nước bản Nà Ban, thủy lợi bản Ngà xã Than Uyên

552 552

59

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt

nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, rãnh thoát nước bản

Đắc, Hua Nà, Nà Khiết; cống thoát nước bản Nà Ban, thủy lợi bản Ngà xã Than Uyên

736 736

60 Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt
dự án công trình Nâng cấp hệ thồng đèn Led

550 550

61
Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt
dự án công trình Nâng cấp trang thiết bị âm và sửa chữa Hội trường trung tâm UBND xã và
một số hạng mục khác

800 800

62
Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt

dự toán mua sắm gói: Trang thiết bị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
345 345

63

Quyết định số 1471/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện dự án
mua sắm thiết chế nhà văn hóa thôn bản; trang phục, đạo cụ, phụ kiện, âm
thanh loa phục vụ biểu diễn đội văn nghệ thuộc dự án 6 Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch

803 803

64
Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND xã
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Thi công lắp đặt
trang bị phòng họp BCH Đảng ủy xã Than Uyên

350 350

65
Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND xã
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Mua sắm lắp đặt
trang bị phòng họp BCH Đảng ủy xã Than Uyên

500 500

66
Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Chủ tịch UBND xã
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Lắp Đặt màn hình ti vi các phòng
họp, maket phòng họp và các thiết bị khác...

250 250

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được cấp
có thẩm quyền

giao
Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



67

Quyết định số 125a/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã Bình Lư về việc phê duyệt

nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường Mầm non

Tam Đường, trường Mầm non Bình Lư và trường TH&THCS Sơn Bình xã Bình Lư

954 954

68

Quyết định số 127a/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã Bình Lư về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nâng cấp đường ngõ 379 đường Trần Phú bản Nậm
Tường, ngõ 02 đường Nguyễn Đình Thi bản Thác Cạn và cống hộp bản Toòng Pẳn xã Bình
Lư

1.000 1.000

69
Quyết định số 126a/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã Bình Lư về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp kênh thủy lợi bản Thác Tình xã
Bình Lư

1.000 1.000

70
Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của UBND xã Bình Lư về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ công trình cấp nước sinh
hoạt bản Huổi Ke, bản 46, xã Bình Lư

200 200

71
Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của UBND xã Bình Lư về việc phê duyệt
nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ công trình Thủy lợi Chi
Luông, Sân Bay xã Bình Lư

180 180

72
Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở
Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu

2.000 2.000

73
Quyết định số 687a/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến
đường vào bản Hay, xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu

1.518 1.518

74
Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến
đường vào bản Chát Dạo, xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu

850 850

V Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán do Thủ trưởng cơ quan, đơn
vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt

3.573 3.573
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1
Quyết định số 202/QĐ-PKT ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã về việc Phê
duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Khắc phục sửa chữa sụt sạt tuyến
đường vùng chè, đường nội đồng bản Bản Thẳm

200 200

2

Quyết định số 197/QĐ-MNHM ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Hiệu trưởng trường Mầm

non Hố Mít về việc phê duyệt dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu

thực hiện trước thuộc công trình Kè, cống thoát nước điểm trường Mít Nọi

160 160

3
Quyết định số 314/QĐ-THPT ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Tiểu
học Pắc Ta về việc phê duyệt nhiệm vụ - dự toán mua sắm bàn ghế học sinh, bảng trượt
ngang

192 192

4
Quyết  định  số  108/QĐ-THCSPT ngày 10  tháng 09  năm 2025 của  Hiệu  trưởng trường
THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí sửa sân trường và nền phòng
học tiếng anh

23 23

5
Quyết  định  số  113/QĐ-THCSPT ngày 18  tháng 09  năm 2025 của  Hiệu  trưởng trường

THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm bàn ghế học sinh
34 34

6
Quyết định số 113b/QĐ-THCSPT ngày 18 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng trường

THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm máy chiếu
16 16

7
Quyết định số 113e/QĐ-THCSPT ngày 18 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng trường

THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí làm Trụ cột mốc Trường Sa
31 31

8
Quyết  định  số  143/QĐ-THCSPT ngày 12  tháng 10  năm 2025 của  Hiệu  trưởng trường
THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm quạt và đồng hồ
đảm bảo cơ sở vật chất lớp học

9 9

9
Quyết định số 170a/QĐ-THCSPT ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng trường
THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm máy chiếu và thiết
bị kèm theo

17 17
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10
Quyết định số 152/QĐ-THCSHM ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường
THCS Hố Mít  về việc Phê duyệt  nhiệm vụ và dự toán kinh phí  thực hiện:  Kè bảo vệ
Trường THCS Hố Mít

150 150

11
Quyết định số 150 /QĐ-THCSHM ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường
THCS Hố Mít về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện: Cải tạo nhà vệ
sinh, nhà tắm trường THCS Hố Mít

90 90

12

Quyết định số 20/QĐ-PKT ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Trưởng phòng Kinh tế xã Pắc Ta

về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Nhà

lớp học trường PTDTBT Tiểu học Hố Mít xã Pắc Ta, điểm trường Trung Tâm

250 250

13
Quyết định số 20/QĐ-PKT ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Trưởng phòng Kinh tế xã Pắc Ta
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị của phòng
Kinh tế xã Pắc Ta

128 128

14
Quyết  định  số  08/QĐ-MTTQ-BTT ngày  10  tháng  12  năm 2025  của  Chủ  tịch  Ủy  ban

MTTQ Việt Nam xã Pắc Ta về việc phê duyệt dự toán kinh phí mua máy Scan
19 19

15
Quyết định số 19-QĐ/VPĐU ngày 08/12/2025 của Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã Pắc Ta
về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua máy scan

38 38

16

Quyết định số 856/QĐ-PKT ngày 30/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Tủa Sín Chải về việc
phê phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói
thầu mua sắm các thiết bị đầu cuối, thiết bị định tuyến/tường lửa để phục vụ kết nối đến
Trung tâm tỉnh thuộc hệ thống Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính

109 109

17
Quyết định số 49/QĐ-VP ngày 01/10/2025 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban
nhân dân về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Mua sắm tài sản phục vụ công
tác chuyên môn của Văn phòng HĐND-UBND xã Tủa Sín Chải

60 60

18
Quyết định số 46a/QĐ-VP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Văn phòng HĐND và UBND xã
về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Sửa chữa, thay thế, lắp đặt tài sản, trang
thiết bị tại trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND xã Tủa Sín Chải

171 171
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19 Quyết định số 726/QĐ-PKT ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Trưởng Phòng Kinh tế xã về
việc phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch chung xã Tủa Sín Chải

62 62

20 Quyết định số 275/QĐ-KT ngày 27/10/2025 của Phòng Kinh tế xã về việc
Phê duyệt dự toán gói thầu Thủy lợi Lọng Bon Đán Đăm

420 420

21 Quyết định số 276/QĐ-KT ngày 27/10/2025 của Phòng Kinh tế xã về việc
Phê duyệt dự toán gói thầu Đường giao thông bản Én Nọi

359 359

22

Quyết định số 181/QĐ-VH XH ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Phòng văn hóa - Xã hội về
việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện hội nghị lồng ghép tuyên truyền kết
hợp giao lưu văn hóa nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong
vùng dân tộc thiểu số và miền núi xã Than Uyên năm 2025 thuộc dự án 9 Chương trình
MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi

150 150

23

Quyết định số 179/QĐ-VHXH ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội về
việc Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Dự án 10:Tiểu dự án 1 Biểu dương, tôn vinh điển
hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp
pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; tuyên truyền phục vụ tổ chức triển khai thực
hiện đề án tổng thể về Chương trình

183 183

24
Quyết định số 173/QĐ-VH XH ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Phòng văn hóa - Xã hội về
việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện ngày hội việc làm - Định hướng nghề
nghiệp, giải quyết việc làm

175 175

25

Quyết định số 215/QĐ-VHXH ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Phòng văn
hóa - Xã hội về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chi hỗ trợ đội văn nghệ thuộc dự
án 6 Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với
du lịch

172 172

26
Quyết định số 02b/QĐ-PKT ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Trưởng Phòng Kinh tế xã Nậm
Cuổi về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa
chữa thủy lợi Huổi Hin Lạp, xã Nậm Cuổi

355 355
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Phụ lục

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/2025/NQ-HĐND ngày 23/7/2025 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-STC ngày         /5/2026 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được
cấp có thẩm
quyền giao

Kinh phí quyết
toán Ghi chú

Tổng cộng 373.325 329.850 133.599

I Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán cơ quan, đơn vị, địa phương
trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 153.406 134.480 64.515

1
Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm,
lắp đặt thiết bị y tế

59.109 59.109 57.540

2
Quyết định số 2951/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/11/2025 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết
bị cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2026

14.800 14.800 Đang triển khai
thực hiện

3
Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Lai Châu
về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số
1954/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của UBND tỉnh Lai Châu

19.550 19.550

4
Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh Lai
Châu về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp
nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên

14.100 14.100

5
Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nghĩa
trang liệt sĩ Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ

19.120 19.120
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6
Quyết định số 2448/QĐ-UBND, ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh về phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện chuyển đổi số trong các Cơ
quan Đảng tỉnh năm 2025

7.801 7.801 6.975

7
Quyết định số 408/QĐ-UBND, ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh về phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí đầu tư, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công
nghệ thông tin và số hóa tài liệu trong các cơ quan đảng tỉnh

18.926 0 - -

II Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán do Thủ trưởng các sở, ban,
ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh phê duyệt 146.581 127.574 24.083 -

1
Quyết định số 211/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết
bị của Sở Giáo dục và Đào tạo

283 283 283

2
Quyết định số 949/QĐ-SGDĐT ngày 14/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết
bị năm 2025 của các đơn vị trực thuộc Sở

4.299 4.299 4.200

3
Quyết định số 1215/QĐ-SGDĐT ngày 07/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ sửa
chữa các hạng mục công trình năm 2026 của các đơn vị trực thuộc Sở

2.210 1.472

4
Quyết định số 1217/QĐ-SGDĐT ngày 08/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ sửa
chữa các hạng mục công trình năm 2026 của các đơn vị trực thuộc Sở

7.186 4.630

5
Quyết định số 824/QĐ-SYT ngày 11/8/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện thuê hàng hóa, dịch vụ
bệnh án điện tử năm 2025

2.423,0 2.423,0 2.332

6
Quyết định số 825/QĐ-SYT ngày 11/8/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm hàng hóa, thiết
bị y tế năm 2025

7.357 7.357 7.141

7 Quyết định số 790/QĐ-SYT ngày 23/7/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí sửa chữa năm 2026 5.700 5.700 Đang triển khai

thực hiện
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8
Quyết định số 1194/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền

996 996 Đang triển khai
thực hiện

9
 Quyết định số 1191/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Bệnh viện Phổi

970 970 Đang triển khai
thực hiện

10
Quyết định số 1182/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa,
dịch vụ năm 2026 của Bệnh viên đa khoa tỉnh

6.153 6.153 Đang triển khai
thực hiện

11
Quyết định số 1184/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

491 491 Đang triển khai
thực hiện

12
Quyết định số 1193/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh

312 312 312

13
Quyết định số 1169/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Than Uyên

2.619 2.619 Đang triển khai
thực hiện

14
Quyết định số 1181/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Tân Uyên

2.432 2.432 Đang triển khai
thực hiện

15
Quyết định số 1190/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Than Uyên

1.351 1.351 Đang triển khai
thực hiện

16
Quyết định số 1383a/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Tân Uyên

1.279 1.279 Đang triển khai
thực hiện

17
Quyết định số 1157/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Tam Đường

1.371 1.371 Đang triển khai
thực hiện
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18
Quyết định số 1192/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Lai Châu

825 825 Đang triển khai
thực hiện

19
Quyết định số 1186/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ

2.730 2.730 Đang triển khai
thực hiện

20
Quyết định số 1185/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Phong Thổ

1.352 1.352 Đang triển khai
thực hiện

21
Quyết định số 1160/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Mường Tè

1.508 1.508 Đang triển khai
thực hiện

22
Quyết định số 1167/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Mường Tè

2.624 2.624 Đang triển khai
thực hiện

23
Quyết định số 1177/QĐ-SYT ngày 16/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Nậm Nhùn

1.044 1.044 Đang triển khai
thực hiện

24
Quyết định số 1177/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Văn phòng Sở

2.000 2.000 Đang triển khai
thực hiện

25
Quyết định số 1161/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền

677 677 Đang triển khai
thực hiện

26
Quyết định số 1176/QĐ-SYT ngày 16/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Bệnh viện Phổi

847 847 Đang triển khai
thực hiện

27
Quyết định số 1171/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Tam Đường

2.369 2.369 Đang triển khai
thực hiện
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28
Quyết định số 1178/QĐ-SYT ngày 16/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Lai Châu

635 635 Đang triển khai
thực hiện

29
Quyết định số 1164/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ

4.493 4.493 Đang triển khai
thực hiện

30
Quyết định số 1170/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thuê hàng hóa, dịch
vụ năm 2026 của Trung tâm Y tế Phong Thổ

2.505 2.505 Đang triển khai
thực hiện

31
Quyết định số 1158/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền

1.765 1.765 Đang triển khai
thực hiện

32
Quyết định số 1179/QĐ-SYT ngày 16/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Bệnh viện Phổi

380 380 Đang triển khai
thực hiện

33
Quyết định số 1183/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

583 583 Đang triển khai
thực hiện

34

Quyết định số 1180/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ
phẩm, thực phẩm

335 335 Đang triển khai
thực hiện

35
Quyết định số 1166/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trung tâm Y tế Than Uyên

1.236 1.236 Đang triển khai
thực hiện

36
Quyết định số 1159/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trung tâm Y tế Tân Uyên

1.090 1.090 Đang triển khai
thực hiện

37
Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trung tâm Y tế Tam Đường

2.663 2.663 Đang triển khai
thực hiện
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38
Quyết định số 1195/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trung tâm Y tế Lai Châu

305 305 Đang triển khai
thực hiện

39
Quyết định số 1162/QĐ-SYT ngày 15/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ

2.174 2.174 Đang triển khai
thực hiện

40
Quyết định số 1181a/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trung tâm Y tế Phong Thổ

1.630 1.630 Đang triển khai
thực hiện

41
Quyết định số 1163/QĐ-SYT ngày 13/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế về
việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trung tâm Y tế Mường Tè

479 479 Đang triển khai
thực hiện

42
Quyết định số 123/QĐ-TTr ngày 20/8/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản của Thanh tra
tỉnh Lai Châu

25 25 25

43
Quyết định số 127/QĐ-TTr ngày25/8/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi
số của Thanh tra tỉnh

385 -

44
Quyết định số 161/QĐ-TTr ngày19/9/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đề án cơ sở dữ liệu
quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập của Thanh tra tỉn

360

45
Quyết định số 178/QĐ-TTr ngày 28/9/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản của Thanh tra
tỉnh

221 190

46
Quyết định số 160/QĐ-TTr ngày 16/9/2025 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về
việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa các trang
thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến của Thanh tra tỉnh

760 700

47
Quyết định số 494/QĐ-SXD ngày 02/10/2025 của Sở Xây dựng về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ: Chỉnh lý và số hóa hồ sơ tài
liệu lưu trữ tại Sở Xây dựng

6.884 - -
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48 Quyết định số 675/QĐ-SXD ngày 23/12/2025 của Sở Xây dựng, về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản năm 2025 24 24 24

49
Quyết định số 708/QĐ-SXD ngày 29/12/2025 của Sở Xây dựng, về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc
phục vụ chức danh năm 2025

39 39 36

50
Quyết định số 435/QĐ-SNV ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Sở Nội vụ về
việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán: “Mua trang thiết bị phục vụ lưu trữ tài
liệu” của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

211 211 191

51
Quyết định số 1064/QĐ-SNV ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Sở Nội vụ về
việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán: “Mua trang thiết bị phục vụ lưu trữ tài
liệu” của Trung tâm Lưu trữ lịch sử

500 500 493

52
Quyết định số 1078/QĐ-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Sở Nội vụ về
việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm
Lưu trữ Lịch sử năm 2025

4.105 4.105 3.770

53

Quyết định số 656/QĐ-SNV ngày 20 tháng 6  năm 2025 của Sở Nội vụ về
việc phân bổ kinh phí để thự hiện bảo dưỡng sửa chữa tài sản công, bổ sung
kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách và các nhiệm vụ phát sinh năm
2025.

348 348 346

54
Quyết định số 1329/QĐ-SNV ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Nội vụ về
việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm
Lưu trữ Lịch sử năm 2025

6.362 4.128

55
Số 55/QĐ-BQL ngày 18/9//2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Thuê hệ thống phần mềm, phần
cứng quản lý thu phí và phương tiện ra vào cửa khẩu năm 2026

445 445

56
Số 78/QĐ-BQL ngày 08/11/2025 của Ban Quản lý về việc phê duyệt nhiệm
vụ va ̀dự toán kinh phi ́dư ̣án: Xây dựng phần mềm quản lý, điều phối
phương tiện, bãi đỗ xe tại cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng

1.126 990

57
Quyết định số 277/QĐ-HVHNT ngày 15/8/2025 của Hội văn học nghệ thuật
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị của
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu

15 15 15
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58
Quyết định số 09/QĐ-TTHĐCĐ ngày 15/8/2025 của Trung tâm hoạt động
cộng đồng Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm trống kèn,
trang phục

127 127 127

59
Quyết định số 500-QĐ/VPTU, ngày 25/7/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm cặp đựng tài liệu phục vụ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

675 675 -

60
Quyết định số 504-QĐ/VPTU, ngày 05/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm sổ, bút, phù hiệu đại biểu
phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

225 225 199

61
Quyết định số 507-QĐ/VPTU, ngày 05/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản phòng làm việc của
Thường trực Tỉnh ủy

163 163 95

62
Quyết định số 510-QĐ/VPTU, ngày 11/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dịch vụ ăn, uống, thuê phòng nghỉ
của đại biểu và khách mời tham dự vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

2.320 2.320 1.654

63
Quyết định số 511-QĐ/VPTU, ngày 11/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dịch vụ giải khát giữa giờ phục vụ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

216 216 142

64
Quyết định số 512-QĐ/VPTU, ngày 25/7/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dịch vụ thuê phương tiện đưa, đón
đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

105 105 81

65
Quyết định số 513-QĐ/VPTU, ngày 11/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dịch vụ trang trí, khánh tiết, hoa
tươi phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

235 235 201

66
Quyết định số 518-QĐ/VPTU, ngày 14/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua sắm tủ đựng tài liệu phòng họp Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh

78 78 72
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67
Quyết định số 519-QĐ/VPTU, ngày 14/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua sắm hệ thống lưu điện phục vụ Trung
tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy

350 350 -

68
Quyết định số 522-QĐ/VPTU ngày 23/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua sắm màn hình Led phòng họp Ban
Thường vụ Tỉnh ủy

145 145 143

69
Quyết định số 523-QĐ/VPTU ngày 23/8/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua sắm thiết bị, tài sản phòng làm việc của
Thường trực Tỉnh ủy, phòng họp của Tỉnh ủy

228 178 178

70
Quyết định số 01-QĐ/VPTU, ngày 25/9/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về phê
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm
2026

700 650 - Đang thực hiện

71
Quyết định số 70-QĐ/VPTU, ngày 04/01/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị
phòng làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, phòng họp của Tỉnh ủy

222 222 221

72
Quyết định số 100-QĐ/VPTU, ngày 27/02/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm màn hình Led phòng họp
trực tuyến của Tỉnh ủy

112 - -

Chưa thực hiện,
đang chờ phân bổ

kinh phí73

Quyết định số 106-QĐ/VPTU, ngày 06/3/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về
phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản, trang
thiết bị phòng làm việc của Thường trực tỉnh ủy; phòng làm việc của lãnh
đạo Văn phòng Tỉnh ủy và phòng họp của Tỉnh ủy

466 - -

74 Quyết định số 395-QĐ/CQUBKT, ngày 15/8/2025 vê ̀Phê duyệt nhiệm vụ
va ̀dư ̣toán kinh phi ́mua sắm tài sản của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lai Châu 921 690 690

75 Quyết định số 14-QĐ/CQUBKT, ngày 10/11/2025 vê ̀Phê duyệt nhiệm vụ
va ̀dư ̣toán kinh phi ́mua sắm tài sản của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lai Châu 140 140 140
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76 Quyết định số 1775-QĐ/TU,  ngày 07/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc phân bổ, bổ sung dự toán ngân sách đảng tỉnh năm 2025 105 105 104

77
Quyết định số 75 -QĐ/ĐU ngày 11/7/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng
tỉnh về viêc phê duyệt dự toán mua cặp tài liệu, sổ, bút, phù hiệu Đại hội
Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

167 167 167

78
Quyết định số 91-QĐ/ĐU ngày 07/8/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng
tỉnh về việc phê duyệt dự toán cung cấp dịch vụ ăn tổng kết  Đại hội Đảng
bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

67 67 67

79
Quyết định số 29-QĐ/ĐU ngày 19/11/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng
tỉnh về Phê duyệt dự toán mua sắm tài sản, máy móc thiêt bị phục vụ công
tác chuyên môn

170 170 170

80
Quyết định số 08/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí thực hiện Biên tập, in bản tin thông báo nội bộ năm 2026

612 608 Đang thực hiện

81

Quyết định số 09/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí thực hiện Thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các
phương tiện truyền thông của Ban Thời sự, Đài truyền hình Việt Nam năm
2026

800 800 Đang thực hiện

82

Quyết định số 10/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí thực hiện Thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các
phương tiện truyền thông của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài truyền hình
Việt Nam năm 2026

500 500 Đang thực hiện

83

Quyết định số 11/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí thực hiện Thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các
phương tiện truyền thông của Đài tiếng nói Việt Nam năm 2026

400 400 Đang thực hiện
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84

Quyết định số 12/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí thực hiện Thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các
phương tiện truyền thông của Báo Nhân dân năm 2026

500 500 Đang thực hiện

85

Quyết định số 13/QĐ/BTGDVTU ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ban
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí thực hiện Thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các
phương tiện truyền thông của Thông tấn xã năm 2026

400 400 Đang thực hiện

86

Quyết định số 07/QĐ/BTGDVTU ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Ban
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy  về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí thực hiện mua sắm tài sản chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh
Lai Châu

600 600 0

Không thực hiện,
do  Ban Tuyên

giáo và Dân vận
Trung ương đã
xây dựng nội

dung chuyển đổi
số chung cho các

tỉnh

87
Quyết định số 264/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học
và Công nghệ về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Mua thiết bị
tường lửa

2.118 2.059

88
Quyết định số 261/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học
và Công nghệ về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí  thuê đường
truyền Internet duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu

396 396

89
Quyết định số 267/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học
và Công nghệ về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Thuê Hệ
thống quản lý văn bản và điều hành năm 2026

4.815 1.732

90

Quyết định số 269/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học
và Công nghệ về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập Quy
hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh lai châu đến năm 2030, định
hướng đến 2035

719 700
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91
Quyết định số 270/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học
và Công nghệ về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Xây dựng
Cổng dữ liệu mở tỉnh Lai Châu của Sở Khoa học và Công nghệ

6.999 6.999

92

Quyết định số 266/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học
và Công nghệ về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Thuê mạng
truyền số liệu chuyên dùng cấp II kết nối đến các cơ quan nhà nước trên địa
bàn tỉnh Lai Châu năm 2026

4.863 4.503

93 Quyết định số 274/QĐ-SKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học
và Công nghệ về việc  Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm 910 910

94
Quyết định số 3241/QĐ-SCT ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Sở
Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện sữa chữa, cải tạo Đội QLTT số 02 - Phường Đoàn Kế

1.890

1.890

95
Quyết định số 3242/QĐ-SCT ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Sở
Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện sữa chữa, cải tạo Đội QLTT số 02 - Bình Lư

1.180

96
Quyết định số 2029/QĐ-SCT ngày 21/10/2025 của Sở Công Thương
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm phòng họp
trực tuyến năm 2026

140 140 140

97

Quyết định số 962/QĐ-SCT ngày 13/3/2026 của Sở Công Thương về
việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công tác
bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư cấp điện lưới
điện quốc gia cho bản Huổi Dạo, Huổi Lính xã Mường Mô và bản Tia
Ma Mủ xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu

1.849 1.849

98
Quyết định số 1340/QĐ-SNgV ngày 18/8/2025 của Sở Ngoại vụ tỉnh
Lai Châu về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện
mua sắm tà sản và trang thiết bị

75 75 75

99
Quyết định số 1340/QĐ-SNgV ngày 18/8/2025 của Sở Ngoại vụ tỉnh
Lai Châu về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện
mua sắm tà sản và trang thiết bị

410 400 250
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100

Quyết định số 808/QĐ-SNNMT ngày 31/12/2025 của Sở Nông nghiệp và
Môi trường về việc điều chỉnh, cập nhật dự toán thuộc nhiệm vụ và dự toán
kinh phí Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời
cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

2.500 2.500

101
Quyết định số 759/QĐ-SNNMT, ngày 5/12/2025 Về việc phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí nâng cấp phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu về trồng
trọt thuộc nhiệm vụ "Xây dựng cơ sở dữ liệu về trồng trọt”năm 2026

478 478

III Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh phê duyệt 3.013 2.859 569

1
Quyết định số 93/QĐ-THPT ngày 07/8/2025 của Trường THPT Nậm Tăm
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết
bị năm 2025 của Trường THPT Nậm Tăm

127 127 121

2
Quyết định số 272/QĐ-THPT ngày 08/8/2025 của Trường THPT Mường Tè
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết
bị năm 2025 của Trường THPT Mường Tè

190 190 183

3
Quyết định số 124/QĐ-PTDTNT ngày 07/8/2025 của Trường PT DTNT
THPT Sìn Hồ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài
sản, trang thiết bị năm 2025 của Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ

120 120 114

4
Quyết định số 270/QĐ-THPT ngày 07/8/2025 của Trường THPT Than Uyên
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết
bị năm 2025 của Trường THPT Than Uyên

130 130 126

5
Quyết định số 270/QĐ-THPTCLQĐ ngày 13/8/2025 của Trường THPT
chuyên Lê Quý Đôn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua
sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

25 25 25

6
Quyết định số 43/QĐ-THPT ngày 19/9/2025 của Trường THPT Nậm Nhùn
về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết
bị năm 2026 của Trường THPT Nậm Nhùn

179 179
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7
Quyết định số 191/QĐ-THPT ngày 19/9/2025 của Trường THPT Bình Lư về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị
năm 2026 của Trường THPT Bình Lư

191 147

8
Quyết định số 29/QĐ-PTDTNT ngày 12/9/2025 của Trường PT DTNT
THPT Sìn Hồ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài
sản, trang thiết bị năm 2026 của Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ

133 133

9
Quyết định số 410/QĐ-THPTCLQĐ ngày 30/9/2025 của Trường THPT
chuyên Lê Quý Đôn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua
sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

140 140

10
Quyết định số 109/QĐ-PTDTNT-THPT ngày 01/10/2025 của Trường
PTDTNT THPT Phong Thổ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí
mua sắm trang thiết bị năm 2026 của Trường PTDTNT THPT Phong Thổ

20 20

11
Quyết định số 79a/QĐ-PTDTNT ngày 01/10/2025 của Trường PTDTNT
THPT Than Uyên về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm
tài sản, trang thiết bị năm 2026 của Trường PTDTNT THPT Than Uyên

20 20

12
Quyết định số 382/QĐ-THPT ngày 12/10/2025 của Trường THPT Than
Uyên về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang
thiết bị năm 2026 của Trường THPT Than Uyên

46 46

Số 20/QĐ-TTDV ngày 15/9/2025 của Trung tâm dịch vụ, phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí: Mua sắm bổ sung bình, biển nội quy tiêu lệnh phòng
cháy chữa cháy.

44 44

Số 19/QĐ-TTDV ngày 15/9/2025 của Trung tâm dịch vụ, phê duyệt nhiệm
vụ và dự toán kinh phí sửa chữa, thay thế maket Pano tuyên truyền tại cửa
khẩu Ma Lù Thàng.

100 80

Số 18/QĐ-TTDV ngày 15/9/2025 của Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc
Văn phòng đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và Trung tâm dịch vụ tại cửa
khẩu Ma Lù Thàng

480 411
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Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm
Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện Duy trì bảo dưỡng nâng cấp hệ thống trang thông
tin điện tử phục vụ hoạt động KHCN , ĐMST

176 176

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm
Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện Duy trì bảo dưỡng Hiệu chuẩn kiểm định phương
tiện đo phục vụ hoạt động KHCN

168 168

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm
Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị đo độ bền cách điện (bộ đô và
điều khiển điện áp cấp cho bộ tạo áp YY50)

52 52

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm
Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện thuê dịch vụ  cước duy trì đường truyền máy trạm
cho tổ chức

18 18

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm
Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện thuê dịch vụ  in ấn cuốn bản tin KHCN

70 70

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm
Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện thuê dịch vụ  in ấn cuốn sổ tay các nhãn hiệu đã
được chứng nhận trên địa bàn tỉnh

130 130

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm
Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện thuê dịch vụ  đào tạo nâng cao kỹ thuật nhân
giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô

65 65

Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm
Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện  mua sắm vật tư phục vụ phòng nuôi cấy mô và
ứng dụng chế phẩm xử lý chất thải trong chăn nuôi

194 194
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Quyết định số 80/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm
Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện  thuê dịch vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức ,
truyền thông hoạt động thông tin , thống kê, thư viện và đánh giá hoạt động
khao học công nghệ và đổi mới sáng  tạo ; tổ chức hội thảo, hội nghị

69 69

Quyết định số 286/ QĐ-TTCNTTTT ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Trung
tâm Công nghệ thông tin và truyền thông về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự
toán kinh phí thực hiện   Mua phần mềm diệt vi rut cho máy chủ thuộc
Trung tâm tích hợp dữ liệu và máy tính cho công chức, viên chức thuộc Sở
Khoa học và Công nghệ.

96 75

Quyết định số 285/ QĐ-TTCNTTTT ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Trung
tâm Công nghệ thông tin và truyền thông về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự
toán kinh phí thực hiện   Mua thiết bị cho máy phát điện

17 15

Quyết định số 284/ QĐ-TTCNTTTT ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Trung
tâm Công nghệ thông tin và truyền thông về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự
toán kinh phí thực hiện mua chứng chỉ SSL hệ thống thư công vụ

15 15

IV Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán do Chủ tịch UBND cấp xã phê
duyệt 66.752 61.364 41.271 0

1

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã Khoen On về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện nhiệm vụ: Bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi bản Mùi 1 xã
Khoen On, tỉnh Lai Châu

705 705 705

2

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã Khoen On về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện nhiệm vụ: Sửa chữa điện, nước, nhà vệ sinh và một số hạng mục trụ sở
Đảng ủy, trụ sở HĐND và UBND xã Khoen On

1.660 1.660 1.658

3

Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã Khoen On về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị Trung tâm phục vụ hành chính công xã
Khoen On

499 499 498
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4

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã Khoen On về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện nhiệm vụ: Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường bản Gia
đi Noong Ỏ, đường bản Nam - Phiêng Mựt, đường sản xuất bản Hỳ, bản
Củng, Tà Lồm, Noong Quang, Noong Quài, bản Mở

1.300 1.300 1.287

5

Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã Khoen On về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện nhiệm vụ: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ, nhà
để xe và các hạng mục phụ trợ khác Đảng ủy, HĐND và UBND xã Khoen
On

2.000 2.000 Đang thi công

6

Quyết định số 135/QĐ- ngày 17 tháng 7 năm 2025 của UBND xã về việc
Phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Duy tu, bảo
dưỡng tuyến đường trục bản Ma Sao Phìn Cao, rãnh thoát nước Đông Pao
2, xã Khun Há

703 703 703

7

Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2025 của UBND xã
về việc Phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Duy tu
bảo dưỡng trường PTDT BT THCS Khun Há, các điểm trường mầm non
Khun Há

1.000 1.000 993

8

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2025 của UBND xã
về việc Phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Duy tu
bảo dưỡng trường PTDT BT tiểu học Khun Há, các điểm trường mầm
non Bản Hon

1.000 1.000 985

9
Quyết định số 177/QĐ-PKT ngày 18 tháng 7 năm 2025 của UBND xã về
việc Phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Nâng cấp
thủy lợi Thèn Thầu, xã Khun Há

948 984 940
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10
Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2025 của UBND xã
về việc Phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Sửa
chữa trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ xã Khun Há

500 500 496

11
Quyết định số 1738/QĐ-PKT ngày 10 tháng 11 năm 2025 của UBND xã
về việc Phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình: Nâng
cấp, sửa chữa, cải tạo trụ sở xã Khun Há tỉnh Lai Châu

2.000 2.000 113

12

Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việcPhê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện mua
sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công
xã Khun Há

500 500 481

13
Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện "Mua
sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống"

800 800 754

14
Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày20 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện gói thầu
mua sắm máy móc trang thiết bị Văn phòng HĐND- UBND

250 250 250

15

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện:
Sửa chữa sân điểm trường trung tâm Trường Mầm non Bản Bo, xã
Bản Bo, tỉnh Lai Châu

460 460 460

16

Quyết định số 62a/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện:
Cải tạo, sửa chữa phòng Hội đồng và mua sắm trang thiết bị phục vụ
chương trình giáo dục phổ thông 2018, bổ sung bảng biểu, cây cảnh,
chậu hoa phục vụ cảnh quan Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo, xã
Bản Bo, tỉnh Lai Châu

340 340 325
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17
Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện:
Xây dựng phòng làm việc, nhà để xe trụ sở xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu

1.100 1.100 1.025

18

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện:
Duy tu bảo dưỡng thủy lợi Nà Khuy (nhánh1), thủy lợi Nà Khương,
Nà Can, xã Bản Bo

1.000 1.000 991

19

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện:
Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn xã Bản Bo năm 2025;
Sửa chữa đường trục bản Cò Nọt Mông xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu

1.000 1.000 988

20

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện:
Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cụm thủy lợi Nà Ít, Nà Luồng, Coóc
Noọc, Nà Kiêng và Phiêng Giằng; đường nội đồng bản Nà Luồng, xã
Bản Bo

728 728 727

21
Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện:
Duy tu, bảo dưỡng đường trục bản Cò Nọt Mông xã Bản Bo

572 572 540

22

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện:
Mua sắm trang thiết bị làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính
công xã Bản Bo

450 450 443

23

Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện:
Sửa chữa, nâng cấp hạng mục cần thiết để làm việc trụ sở xã Bản Bo,
tỉnh Lai Châu

550 550 549

24
Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuyển đổi
số năm 2026

3.297
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25
Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu

1.540 1.540 1.540

26
Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện: Mua sắm trang thiết bị phục vụ làm việc xã Bản Bo

460 460 453

27

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện: Sửa chữa, khắc phục ảnh hưởng do thiên tai các công trình nước
sinh hoạt bản Hưng Phong, Nà Tăm và Nà Vàn, xã Bản Bo

838 838

28

Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện: Nâng cấp đường nội đồng vùng chè (Nà Sẳng) bản Hua Sẳng;
Sửa chữa, nâng cấp đường trục bản Nà Khuy, xã Bản Bo

450 450

29
Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện: Sửa chữa trường THCS Bản Bo, xã Bản Bo

1.079 1.079

30
Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện: Duy tu, sửa chữa thủy lợi bản Hợp Nhất, Nà Can, xã Bản Bo

659 959

31

Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện: Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dạy học Trường THCS Bản Bo,
xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu

690 690

32

Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện: Duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn xã năm 2026
(tuyến đường Bình Lư - Nà Tăm - Bản Bo, tuyến đường Hưng Phong -
Nà Can); Sửa chữa, nâng cấp ngõ bản Nà Can, xã Bản Bo

571 571
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33

Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện: Sữa chữa, nâng cấp tuyến kênh thủy lợi Cò Nọt Mông, Nà
Khương

450 450

34 Quyết định số 664a/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của
Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm 565 565 563

35 Quyết định số 1036a/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025
của Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm 1.895 1.895 1.089

36 Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2025
của Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm 430 430 423

37

Quyết định số 72a/QĐ-UBND ngày 30 tháng 07 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã Pắc Ta về việc phê duyệt nhiệu vụ và dự toán mua sắm trang thiết
bị Trường Trung học cơ sở Hố Mít xã Pắc Ta năm 2025; ( Nguồn Chương
trình MTQG năm 2025)

430 430

38

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí
thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, nâng cấp, sửa chữa các
công trình thủy lợi Thanh Sơn - Mít Thái; Hoàng Hà xã Pắc Ta

1.118 1.118 1.095

39

Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí
thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở xã
Pắc Ta; Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND
xã Pắc Ta về phê duyệt bổ sung nhiệm vụ dự toán kinh phí.

4.350 3.557

40

Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Chủ
tịch UBND xã Pắc Ta về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí
thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai
tuyến đường Nà Ún - Nà Sẳng; Khắc phục hậu quả thiên tai đường nội
bản Thào (điểm Thào B); Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường
QL32 - bản Trung Tâm - Mít Nọi xã Pắc Ta

2.050 418
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41

Quyết định số 261a/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của Chủ tịch UBND
xã Pắc Ta về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Mua sắm trang thiết
bị cần thiết, sửa chữa CSVC phục vụ cho hoạt động tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công

480 479 479

42

Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025của Chủ
tịch UBND xã Pắc Ta về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua
sắm trang thiết bị Hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở trên địa
bàn xã Pắc Ta

972 972 902

43

Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025của Chủ
tịch UBND xã Pắc Ta về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua
sắm trang thiết bị Hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở trên địa
bàn xã Pắc Ta

306 305 305

44
Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2025 của UBND xã về
việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Mua sắm trang thiết bị làm
việc cho Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tủa Sín Chải

593 593 564

45

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND xã
về việc Về việc phê duyệt danh mục chi tiết, số lượng Mua sắm trang thiết bị
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên cho các trường phổ thông dân tộc bán
trú xã Tủa Sín Chải

594 594 590

46

Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2025 của UBND xã
về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Mua sắm trang thiết bị
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên cho các trường phổ thông dân tộc bán
trú xã Tủa Sín Chải (đợt 2)

360 360 356

47
Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc Phê duyệt Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi Nậm Cầy
bản Thà Giàng Chải, xã Tủa Sín Chải

769 769 769

48
Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc Phê duyệt dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp
nhà đa năng, bổ sung nhà làm việc trụ sở xã Tủa Sín Chải

2.000 2.000 1.992
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49
Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc Phê duyệt dự án xây dựng công trình: Sửa chữa phòng
làm việc Trung tâm PVHCC; Gara xe ô tô; Nhà vệ sinh..., xã Tủa Sín Chải

265 265 265

50 Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của
Chủ tịch UBND xã Pa Tần 500 500 500

51 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2025 của
Chủ tịch UBND xã Pa Tần 1.815 1.815 1.804

52 Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của
Chủ tịch UBND xã Pa Tần 342 342 320

53
Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 05/08/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp sửa chữa công trình
hạ tầng nông nghiệp bản Đông, Phiêng Cẩm xã Than Uyên

1.559 1.559 1.559

54
Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp sửa chữa đường
giao thông nội bản Nà Ban; bản Đông xã Than Uyên

589 589 589

55

Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường
giao thông nội bản, thủy lợi nội đồng bản Co Nọi, Pom Bó, Lả Mường xã
Than Uyên

720 720 720

56
Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường
giao thông nội bản Huổi Hằm, Phiêng Cẩm xã Than Uyên

720 720 720

57
Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường
giao thông nội bản Đắc, Hua Than xã Than Uyên

643 643 643

58

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường
giao thông, rãnh thoát nước bản Đắc, Hua Nà, Nà Khiết; cống thoát nước
bản Nà Ban, thủy lợi bản Ngà xã Than Uyên

552 552 552

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được
cấp có thẩm
quyền giao

Kinh phí quyết
toán Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



59

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa đường
giao thông, rãnh thoát nước bản Đắc, Hua Nà, Nà Khiết; cống thoát nước
bản Nà Ban, thủy lợi bản Ngà xã Than Uyên

736 736

60 Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt dự án công trình Nâng cấp hệ thồng đèn Led 550 550 550

61
Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt dự án công trình Nâng cấp trang thiết bị âm và sửa chữa Hội
trường trung tâm UBND xã và một số hạng mục khác

800 800 800

62
Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của Chủ tịch UBND xã về
việc phê duyệt dự toán mua sắm gói: Trang thiết bị làm việc tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công

345 345 345

63

Quyết định số 1471/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện dự án
mua sắm thiết chế nhà văn hóa thôn bản; trang phục, đạo cụ, phụ kiện, âm
thanh loa phục vụ biểu diễn đội văn nghệ thuộc dự án 6 Bảo tồn phát huy giá
trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch

803 803 803

64
Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND xã
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Thi công lắp đặt
trang bị phòng họp BCH Đảng ủy xã Than Uyên

350 350 350

65
Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND xã
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Mua sắm lắp đặt
trang bị phòng họp BCH Đảng ủy xã Than Uyên

500 500 500

66
Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Chủ tịch UBND xã
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Lắp Đặt màn hình ti
vi các phòng họp, maket phòng họp và các thiết bị khác...

250 250 250
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Quyết định số 125a/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã Bình Lư về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp
cơ sở vật chất trường Mầm non Tam Đường, trường Mầm non Bình Lư và
trường TH&THCS Sơn Bình xã Bình Lư

954 954 928

68

Quyết định số 127a/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã Bình Lư về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nâng cấp đường ngõ
379 đường Trần Phú bản Nậm Tường, ngõ 02 đường Nguyễn Đình Thi bản
Thác Cạn và cống hộp bản Toòng Pẳn xã Bình Lư

1.000 1.000 962

69
Quyết định số 126a/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã Bình Lư về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp
kênh thủy lợi bản Thác Tình xã Bình Lư

1.000 1.000 761

70
Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của UBND xã Bình Lư về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện khắc phục hậu quả
mưa lũ công trình cấp nước sinh hoạt bản Huổi Ke, bản 46, xã Bình Lư

200 200 166

71
Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của UBND xã Bình Lư về
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện khắc phục hậu quả
mưa lũ công trình Thủy lợi Chi Luông, Sân Bay xã Bình Lư

180 180 153

72

Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công
trình: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

2.000 2.000

73

Quyết định số 687a/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công
trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường vào bản Hay, xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai
Châu

1.518 1.518
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Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch
UBND xã về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công
trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường vào bản Chát Dạo, xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu

850 850

V Quyết định phê duyệt nhiệm vụ dự toán do Thủ trưởng cơ quan, đơn
vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt 3.573 3.573 3.161

1

Quyết định số 202/QĐ-PKT ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Phòng Kinh
tế xã về việc Phê duyệt nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện công trình:
Khắc phục sửa chữa sụt sạt tuyến đường vùng chè, đường nội đồng bản
Bản Thẳm

200 200 199

2

Quyết định số 197/QĐ-MNHM ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Hiệu
trưởng trường Mầm non Hố Mít về việc phê duyệt dự toán gói thầu, kế
hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước thuộc công trình Kè,
cống thoát nước điểm trường Mít Nọi

160 160 141

3
Quyết định số 314/QĐ-THPT ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Pắc Ta về việc phê duyệt nhiệm vụ - dự toán mua sắm bàn
ghế học sinh, bảng trượt ngang

192 192 192

4
Quyết định số 108/QĐ-THCSPT ngày 10 tháng 09 năm 2025 của Hiệu
trưởng trường THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí sửa sân trường và nền phòng học tiếng anh

23 23 12

5
Quyết định số 113/QĐ-THCSPT ngày 18 tháng 09 năm 2025 của Hiệu
trưởng trường THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí mua sắm bàn ghế học sinh

34 34 34

6
Quyết định số 113b/QĐ-THCSPT ngày 18 tháng 09 năm 2025 của Hiệu
trưởng trường THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí mua sắm máy chiếu

16 16 16

7
Quyết định số 113e/QĐ-THCSPT ngày 18 tháng 09 năm 2025 của Hiệu
trưởng trường THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí làm Trụ cột mốc Trường Sa

31 31 27
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8
Quyết định số 143/QĐ-THCSPT ngày 12 tháng 10 năm 2025 của Hiệu
trưởng trường THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí mua sắm quạt và đồng hồ đảm bảo cơ sở vật chất lớp học

9 9 9

9
Quyết định số 170a/QĐ-THCSPT ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Hiệu
trưởng trường THCS Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí mua sắm máy chiếu và thiết bị kèm theo

17 17 17

10
Quyết định số 152/QĐ-THCSHM ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Hiệu
trưởng Trường THCS Hố Mít về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toánkinh
phí thực hiện: Kè bảo vệ Trường THCS Hố Mít

150 150 150

11
Quyết định số 150 /QĐ-THCSHM ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Hiệu
trưởng Trường THCS Hố Mít về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh
phí thực hiện: Cải tạo nhà vệ sinh, nhà tắm trường THCS Hố Mít

90 90 90

12

Quyết định số 20/QĐ-PKT ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Trưởng phòng
Kinh tế xã Pắc Ta về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện
đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học trường PTDTBT Tiểu học Hố Mít
xã Pắc Ta, điểm trường Trung Tâm

250 250 229

13
Quyết định số 20/QĐ-PKT ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Trưởng phòng
Kinh tế xã Pắc Ta về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm
tài sản, trang thiết bị của phòng Kinh tế xã Pắc Ta

128 128 127

14
Quyết định số 08/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pắc Ta về việc phê duyệt dự toán kinh phí mua
máy Scan

19 19 19

15 Quyết định số 19-QĐ/VPĐU ngày 08/12/2025 của Chánh Văn phòng Đảng
uỷ xã Pắc Ta về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua máy scan 38 38 38

16

Quyết định số 856/QĐ-PKT ngày 30/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Tủa Sín
Chải về việc phê phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói
thầu mua sắm các thiết bị đầu cuối, thiết bị định tuyến/tường lửa để phục vụ
kết nối đến Trung tâm tỉnh thuộc hệ thống Hạ tầng truyền thông ngành Tài
chính

109 109 109

STT Nội dung
Dự toán kinh
phí được phê

duyệt 

Dự toán được
cấp có thẩm
quyền giao

Kinh phí quyết
toán Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



17

Quyết định số 49/QĐ-VP ngày 01/10/2025 của Văn phòng Hội đồng nhân
dân và ủy ban nhân dân về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn của Văn phòng HĐND-
UBND xã Tủa Sín Chải

60 60 60

18

Quyết định số 46a/QĐ-VP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Văn phòng
HĐND và UBND xã về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Sửa
chữa, thay thế, lắp đặt tài sản, trang thiết bị tại trụ sở Đảng ủy – HĐND -
UBND xã Tủa Sín Chải

171 171 171

19
Quyết định số 726/QĐ-PKT ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Trưởng Phòng
Kinh tế xã về việc phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch chung
xã Tủa Sín Chải

62 62 62

20 Quyết định số 275/QĐ-KT ngày 27/10/2025 của Phòng Kinh tế xã về việc
Phê duyệt dự toán gói thầu Thủy lợi Lọng Bon Đán Đăm 420 420 420

21 Quyết định số 276/QĐ-KT ngày 27/10/2025 của Phòng Kinh tế xã về việc
Phê duyệt dự toán gói thầu Đường giao thông bản Én Nọi 359 359 359

22

Quyết định số 181/QĐ-VH XH ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Phòng văn
hóa - Xã hội về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện hội nghị
lồng ghép tuyên truyền kết hợp giao lưu văn hóa nhằm hạn chế tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi xã
Than Uyên năm 2025 thuộc dự án 9 Chương trình MTQG Phát triển kinh tế
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi

150 150 150

23

Quyết định số 179/QĐ-VHXH ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Phòng Văn
hóa - Xã hội về việc Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Dự án 10:Tiểu dự
án 1 Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có
uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận
động đồng bào; tuyên truyền phục vụ tổ chức triển khai thực hiện đề án tổng
thể về Chương trình

183 183 183
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Quyết định số 173/QĐ-VH XH ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Phòng văn
hóa - Xã hội về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện ngày
hội việc làm - Định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm

175 175 175

25

Quyết định số 215/QĐ-VHXH ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Phòng văn
hóa - Xã hội về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chi hỗ trợ đội văn
nghệ thuộc dự án 6 Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của
các dân tộc thiểu số gắn với du lịch

172 172 172

26
Quyết định số 02b/QĐ-PKT ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Trưởng Phòng
Kinh tế xã Nậm Cuổi về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực
hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Huổi Hin Lạp, xã Nậm Cuổi

355 355
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